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Số: 41/TB-MGTT Mỹ Lộc, ngày 29 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
Kết quả trẻ 4-5 tuổi trúng tuyển đợt 02 năm học 2025-2026

Kính gửi: Phụ huynh Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-MGTT ngày 19/6/2025 của Trường Mẫu 
giáo Thuận Thành về việc tuyển sinh Trường Mẫu giáo Thuận Thành năm học 
2025-2026. Nay Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận Thành thông báo kết quả 
trẻ 4-5 tuổi trúng tuyển đợt 02 năm học 2025-2026 như sau:

STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính

Mã định 
danh cá nhân

1 8000567738 Phan Trần Minh Khôi 03/05/2021 Nam 080221002936
2 8000567739 Lê Nguyễn Phương Chi 12/10/2021 Nữ 080321007486
3 8000567740 Nguyễn Minh Khang 07/02/2021 Nam 080221000581
4 8000567741 Phạm Quỳnh ngân Khánh 06/02/2021 Nữ 080321000599
5 8000567742 Trần Tấn Phúc 25/08/2021 Nam 082221005163
6 8000567743 Võ Ngọc Tú Anh 02/11/2021 Nữ 080321008525
7 8000567744 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 15/09/2021 Nữ 080321008439
8 8000567745 Dương Tường Lam 08/02/2021 Nữ 080321000593
9 8000567746 Dương Huỳnh Lam 08/02/2021 Nữ 080321000596

10 8000567747 Trần Thiên Kim 04/05/2021 Nữ 080321002436
11 8000567748 Dương Minh Khoa 03/01/2021 Nam 080221000473
12 8000567749 Nguyễn Trần Nhật Lam 08/05/2021 Nữ 080321002944
13 8000567750 Nguyễn Trần Nhật Linh 08/05/2021 Nữ 080321002913
14 8000567751 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 04/08/2021 Nữ 082321009228
15 8000567752 Nguyễn Minh Thiện 29/04/2021 Nam 080221002523
16 8000567753 Nguyễn Thanh Tú 10/03/2021 Nam 080221001301
17 8000567754 Nguyễn Thanh An 13/12/2021 Nam 080221009517
18 8000567755 Văn Thái Tường Vy 18/04/2021 Nữ 080321002192
19 8000567756 Nguyễn Tuấn Kiệt 11/10/2021 Nam 080221007849
20 8000567757 Võ Hải Quân 25/03/2021 Nam 080221001665
21 8000567758 Ngô Nhựt Huy 25/01/2021 Nam 080221000518
22 8000567759 Nguyễn Huỳnh Bảo Nam 28/07/2021 Nam 080221007407
23 8000567761 Phạm Khánh Vy 30/12/2021 Nữ 080321009276
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STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính

Mã định 
danh cá nhân

24 8000567762 Nguyễn Phúc Khang 20/04/2021 Nam 080221002530
25 8000567793 Nguyễn Lê Bảo Châu 26/09/2021 Nữ 080321008080
26 8000567790 Dương Tuệ nhi 11/10/2021 Nữ 080321009451
27 8000567763 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 04/11/2021 Nữ 080321003696
28 8000567764 Nguyễn Thái Như Ngọc 28/06/2021 Nữ 080321006446
29 8000567765 Cù Ngọc Minh Khuê 14/03/2021 Nữ 086321001599
30 8000567766 Trần Ngọc Hải Đăng 14/01/2021 Nam 093082000010
31 8000567767 Phan Lý Kim Anh 15/08/2021 Nữ 080321009789
32 8000567768 Huỳnh Gia Vỹ 01/09/2021 Nam 080221006396
33 8000567769 Trần Ngọc Bảo Yến 08/11/2021 Nữ 080321003755
34 8000567770 Bùi Trần Thiên Phúc 27/12/2021 Nam 079221037076
35 8000567771 Nguyễn Thế Anh 06/08/2021 Nam 080221011376
36 8000567772 Trần Minh Triết 08/12/2021 Nam 079221037190
37 8000567773 Lê Hồng Hân Hân 03/12/2021 Nữ 080321004740
38 8000567774 Huỳnh Hoàng Khang 26/11/2021 Nam 080221009209
39 8000567775 Lê Yến Nhi 20/01/2021 Nữ 080321002941
40 8000567776 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 24/10/2021 Nữ 080321009575
41 8000567777 Phạm Ngọc Phương Lan 22/02/2021 Nữ 080321000913
42 8000567778 Hà Trần An Nhiên 22/03/2021 Nữ 080321001500
43 8000567760 Lương Thị Ngọc Tú 03/11/2021 Nữ 080321003774
44 8000568032 Trần Nguyễn Hạ Vy 19/07/2021 Nữ 094321004005
45 8000567779 Trần Nguyên Bách 10/07/2021 Nam 080221006067
46 8000567780 Phạm Nguyễn Gia Huy 07/12/2021 Nam 080021009127
47 8000567781 Võ Nhật Đăng Anh 28/11/2021 Nam 080221009091
48 8000567782 Nguyễn Nhật Khôi 25/06/2021 Nữ 080221006538
49 8000567783 Trương Nguyễn Đăng Khoa 17/05/2021 Nam 080221003009
50 8000567784 Huỳnh Ngọc Nhã Uyên 05/07/2021 Nữ 080321006961
51 8000567785 Hồng Nhật Quang 30/07/2021 Nam 080221006418
52 8000567786 Cam nguyễn như Quỳnh 02/12/2021 Nữ 080321004661
53 8000567787 Phạm Ngọc Bảo Hân 19/05/2021 Nữ 080321003222
54 8000567788 Đỗ Anh Tuấn 18/01/2021 Nam 075221000750
55 8000567789 Phan hào Quang 07/11/2021 Nam 080022100403
56 8000567791 Trương Hoàng Khải 03/01/2021 Nam 080221000220
57 8000567792 Nguyễn Minh Khang 07/03/2021 Nam 083221001048
58 8000567794 Đoàn Nguyễn An Nhiên 01/10/2021 Nữ 080321007643



3
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59 8000567795 Nguyễn Thị Bảo Anh 16/05/2021 Nữ 080321010199
60 8000567796 Phan Phúc Thiện 22/09/2021 Nam 080221008833
61 8000567797 Đặng Ngọc An Nhiên 24/12/2021 Nữ 080321009436
62 8000567798 Nguyễn Đăng Khoa 13/09/2021 Nam 080221006701
63 8000567799 Đào Xuân Nguyễn Phúc 27/02/2021 Nam 080221000971
64 8000567837 Phạm Ngọc Tuyết 09/01/2021 Nữ 079321000581
65 8000567838 Nguyễn Ngọc Du Uyên 15/09/2001 Nữ 080321006231
66 8000568044 Nguyễn Tuấn Khang 23/02/2021 Nam 080221001047
67 8000568911 Nguyễn Ngọc An Chi 30/09/2021 Nữ 080321006835

Trên đây là Thông báo kết quả trẻ 4-5 tuổi trúng tuyển đợt 02 năm học 
2025-2026 của Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                                    
- Phụ huynh; 
- CB, GV, NV;
- Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hồng Lan
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